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Các Điểm Nổi Bật Của Chương Trình Hoạt Động Do CAO 
(Văn Phòng Hành Chính) Đề Xuất

Cuộc Họp Cộng Đồng Ngày 21 Tháng Năm Năm 2019

Năm Tài Khóa
2019-20 & 2020-21



NGHỊ TRÌNH
• Sơ Lược Về Ngân Sách Đề Xuất Cho Năm Tài Khóa

2019-20
– Theo Nhóm/Hạng Mục Chi Tiêu
– Theo Chương Trình
– Tổng Số Nhân Viên
– Quỹ Tổng Quát
– Phân Bổ Nguồn Thu Mục Đích Tổng Quát

• Điều Trần Ngân Sách

CÁC ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG
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TẤT CẢ QUỸ – TỔNG PHÂN BỐ THEO NHÓM

NGÂN SÁCH SƠ LƯỢC
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An Toàn Công Cộng
$2,041.6 Triệu

32.9%

Y Tế và Dịch Vụ Nhân
Sinh

$2.256,7 triệu
36,3%

Sử Dụng Đất và Môi 
Trường

$650,8 triệu 
10,5%

Tài Chính và Chính Phủ
Tổng Quát

$729,2 triệu
11,7%

Chương Trình Chính Yếu
$112,1 triệu

1,8%

Tài Chính Khác
$420,9 triệu

6,8%

Tổng Phân Bố Theo Nhóm/Cơ Quan
Năm Tài Khóa 2019-20: $6,21 tỷ



TẤT CẢ QUỸ – TỔNG PHÂN BỐ THEO CHI TIÊU

NGÂN SÁCH SƠ LƯỢC
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• Ngân sách cố định so với Năm Tài Khóa 2018-19 (giảm 1% hay $59,7 triệu) do giảm chi tiêu một 
lần. 

Lương & Trợ Cấp
$2.366,3 triệu

38,1%

Dịch Vụ & Vật Dụng
$2423,1 triệu

39,0%

Các Phí Khác
$709,2 triệu

11,4%

Lưu Chuyển Vận Hành 
Ngoài

$534,8 triệu
8,6%

Các Hạng Mục Khác
$177,7 triệu

2,9%

Tổng Phân Bố Theo Danh Mục Chi Tiêu
Năm Tài Khóa 2019-20: $6,21 tỷ 



NGÂN SÁCH SƠ LƯỢC

5$225,4 triệu đầu tư vào Dịch Vụ Vô Gia Cư bao gồm $105,4 triệu cho Hỗ Trợ Thuê Nhà dựa trên mức chi tiêu của năm tài 
Khóa 17-18. 

Ebony.Shelton@sdcounty.ca.gov

Văn Phòng Hành Chính
Văn Phòng Dịch Vụ Khẩn Cấp

Dịch Vụ Thú Vật
Hội Đồng Giám Sát

Thủ Quỹ - Nhân Viên Thuế Vụ
Văn Phòng Bầu Cử

Người Cao Niên
Cơ Quan Cứu Hỏa Quận San Diego

Thư Viện Quận
Sức Khỏe Môi Trường

Dịch Vụ Quy Hoạch và Phát Triển
Công Viên và Giải Trí

Thẩm Định / Quản Lý Hồ Sơ / Lục Sự Quận
Vùng Kiểm Soát Ô Nhiễm Không Khí

Quản Chế Người Đã Thành Niên
Luật Sư Công

Nhà Ở / Quỹ Tín Thác Nhà Ở Sáng Tạo
Chính Yếu

Quản Chế Vị Thành Niên
Dịch Vụ Y Tế Công Cộng

Văn Phòng Công Nghệ Quận
Biện Lý Khu

Công Trình Công Cộng / Đường Xá
Cảnh Sát Quận Giam Giữ

Phúc Lợi Trẻ Em / Cấp Dưỡng Cho Trẻ
Thích Hợp / Dịch Vụ Tự Túc

Cảnh Sát Quận Không Giam Giữ
Dịch Vụ Sức Khoẻ Hành Vi

 -  100  200  300  400  500  600  700  800Hàng Triệu

Thông Qua Năm Tài Khóa 18-19
Đề Xuất Năm Tài Khóa 19-20

NGÂN SÁCH THEO CHƯƠNG TRÌNH
SO SÁNH ĐỀ XUẤT NĂM TÀI KHÓA 19-20/THÔNG QUA NĂM TÀI KHÓA 18-19



TẤT CẢ CÁC QUỸ – TỔNG SỐ NHÂN VIÊN

NGÂN SÁCH SƠ LƯỢC
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An Toàn Công Cộng 
7.549,0 năm công

42,1%

Y Tế và Dịch Vụ Nhân 
Sinh 6.675,5 năm công

37,2%

Sử Dụng Đất và 
Môi Trường 

1.945,5 năm công
10,9%

Tài Chính và Chính 
Phủ Tổng Quát

1.751,5 năm công
9,8%

Tổng Số Nhân Viên Theo Nhóm/Cơ Quan
Năm Tài Khóa 2019-20: 17.921,5 năm công
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NGÂN SÁCH SƠ LƯỢC
QUỸ TỔNG QUÁT

Lương & Trợ Cấp 
$2.191,2 triệu

45,9%

Dịch Vụ & Vật Dụng
$1.824,1 triệu

38,2%

Các Phí Khác 
$514,6 triệu

10,8%

Tài Sản Chính Yếu/Thu 
Hồi Đất 

$28,0 triệu
0,6%

Thiết Bị Tài Sản Chính
Yếu

$12,7 triệu
0,3%

Chi Chuyển & Hoàn Trả 
- $38,0 triệu

-0,8%

Lưu Chuyển Vận Hành 
Ngoài $147,1 triệu

3,1%

Quản Lý Dự Trữ $21,0 
triệu
0,4%

Tổng Phân Phối Quỹ Tổng Quát Theo Chi Tiêu
Năm Tài Khóa 2019-20: $4,70 tỷ
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NGÂN SÁCH SƠ LƯỢC

QUỸ TỔNG QUÁT

An Toàn Công Cộng
$1.682,7 triệu

35,8%

Y tế & Dịch Vụ Nhân 
Sinh

$2.229,3 triệu
47,4%

Sử Dụng Đất & Môi 
Trường

$241,7 triệu
5,1%

Tài Chính & Chính Phủ
Tổng Quát

$291,1 triệu
6,2%

Tài Chính Khác
$255,9 triệu

5,4%

Tổng Phân Phối Quỹ Tổng Quát Theo Nhóm
Năm Tài Khóa 2019-20: $4,70 tỷ



QUỸ TỔNG QUÁT – TỔNG NGUỒN THU

• Nguồn Thu Chương Trình: $3.091,5 triệu (66%)
• Gọi Vốn Một Lần: $200,8 triệu (4%)
• Nguồn Thu Mục Đích Tổng Quát: $1.408,4 triệu (30%)

NGÂN SÁCH SƠ LƯỢC
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Nguồn Thu Chính Phủ
$1.380,3 triệu

29,4%
Nguồn Thu Liên 

Bang
$831,8 triệu

17,7%

Nguồn Thu Liên 
Chính Phủ Khác

$99,2 triệu
2,1%

Lưu Chuyển Vận 
Hành và Các Nguồn 
Tài Chính Khác, Sử 

Dụng Tiền & Tài 
Sản, Cùng Các 

Nguồn Thu Tổng 
Hợp Khác

$431,6 triệu 
9,2%

Tiền dịch vụ, phí và 
tiền phạt

$491,3 triệu
10,5%

Tài Sản Và Các Loại 
Thuế Khác

$1.265,8 triệu
26,9%

Thành Phần Số Dư Quỹ 
Tháng Mười Hai/Sử 

Dụng Số Dư Quỹ
$200,8 triệu

4,3%

Nguồn Tài Chính Quỹ Tổng Quát
Năm Tài Khóa 2019-20: $4,70 tỷ



NGUỒN THU MỤC ĐÍCH TỔNG QUÁT – PHÂN BỔ THEO NHÓM

Trong hai năm qua, phân bổ Nguồn Thu Mục Đích Chung (GPR) cho Cơ Quan Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh (HHSA) đã 
tăng gần gấp đôi, bổ sung phần lớn vào nguồn vốn của HHSA từ nguồn thu chương trình.

NGÂN SÁCH SƠ LƯỢC

An Toàn Công Cộng
$789,0 triệu

56,0%

Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh
$134,7 triệu

9,6%

Sử Dụng Đất và Môi Trường
$78,9 triệu

5,6%

Tài Chính và Chính Phủ
Tổng Quát

$173,6 triệu
12,3%

Tài Chính Khác
$232,2 triệu 16,5%

Phân Bổ Nguồn Thu Mục Đích Tổng Quát Theo Nhóm/Cơ Quan
Năm Tài Khóa 2019-20: $1.408,4 triệu
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CHU TRÌNH NGÂN SÁCH
Điều Trần Công Khai

• Bắt đầu Thứ Hai, ngày 10 tháng Sáu năm 2019 
lúc 9:00 Sáng

• Phiên điều trần tối Thứ Năm, ngày 13 tháng 
Sáu năm 2019 lúc 5:30 Chiều

• Kết thúc Thứ Tư, ngày 19 tháng Sáu năm 2019 
lúc 5:00 Chiều

Tranh luận và chính thức thông qua 
• Thứ Ba, ngày 25 tháng Sáu năm 2019 vào lúc 

2:00 Chiều
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XIN CẢM ƠN
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